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"` THỨC 
Mỗi viên nén chứa: 

Thành phan dược chất: Ubidecarenon 10 mg. 

Thành phân ta dược: avicel 102, flowlac 100, crosspovidon, aerosil, sodium stearyl fumarat, 

magnesi stearat. 

2. DANG BAO CHE 

Viên nén. 

Mô tả: Viên nén hình tròn, màu cam vàng, cạnh viên lành lặn. 

3. CHÍ ĐỊNH: 

Triệu chứng suy tim sung huyết nhẹ và trung bình trong khi điều trị với phác đồ chuẩn. 

4. CÁCH DÙNG & LIÊU DÙNG: 

Với người lớn, uống 1 viên ubidecarenon 10 mg x 3 lần/ngày, sau ăn. 

5. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Quá man với ubidecarenon hoặc với bat cứ thành phan nào của thuốc. 

6. CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 

Chưa có nghiên cứu. 

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc 

nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ, 

8. ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: 

Chưa có bang chứng về anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 

Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc. Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, 

không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

10. TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC: 

Thuốc nay đã được sử dụng trong các cuộc khảo sát như khảo sát kết quả sử dụng thuốc, để xác 

định tần suất của các phản ứng có hại. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Tân suất chưa biết 

Cơ quan tiêu hóa Khó chịu bụng, chán ăn, buôn nôn, tiêu chảy 

Quá mẫn” Phát ban 

“Luu ý: nếu các triệu chứng như vậy xảy ra, nên ngừng sử dụng thuốc. 

11. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Không có dit liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Tích cực theo dõi dé có biện pháp xử trí kịp thời. 

12. QUY CÁCH DONG GÓI: Hộp 25 vỉ x 10 viên nén. 
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13. DIEU KIEN BAO QUAN: Bao quản trong bao bi kín, nơi khô ráo, tránh ảnh sáng, nhiệt độ 

đưới 30°C, 

14. HAN DUNG: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

15. TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN LIÊN DOANH DƯỢC ELOGE FRANCE VIỆT NAM 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Qué Võ, Tinh Bac Ninh, Viét Nam. 
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